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Tóm tắt  

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và quan hệ xấu đi với phương Tây, Nga ngày càng chuyển sang Trung Quốc như một 

đối tác kinh tế quan trọng. Hai nước đã nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế, với Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất 

của Nga trong hơn một thập kỷ, chủ yếu tập trung vào nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản và xuất khẩu hàng hóa kỹ 

thuật tiên tiến. Số liệu thống kê năm 2023 chỉ ra rằng vai trò của Nga và Trung Quốc trong thương mại song phương vẫn 

không thay đổi so với những năm trước. Trung Quốc đã củng cố hơn nữa vị thế là nhà cung cấp thiết bị công nghệ cao 

chính của Nga, trong khi Nga tiếp tục là một trong những nguồn cung cấp khí đốt và dầu mỏ chính của Trung Quốc. Kim 

ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng lên đáng kể, Trung Quốc chiếm hơn 30% tổng khối lượng ngoại thương của 

Nga, trong khi thị phần của Nga trong kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc là khoảng 3% [8], [23]. Hai nước thể 

hiện những lợi thế so sánh khác nhau và cấu trúc kinh tế bổ sung, thúc đẩy tăng trưởng liên tục về khối lượng thương mại 

của họ. Sự thay đổi chiến lược của Nga đối với Trung Quốc nhấn mạnh những nỗ lực của Nga trong việc giải quyết những 

thách thức do các lệnh trừng phạt của phương Tây đặt ra và củng cố vị thế kinh tế của mình trên trường toàn cầu.  

Từ khóa: Hợp tác thương mại; kinh tế Nga - Trung Quốc; trừng phạt từ Phương Tây; xuất nhập khẩu Nga - Trung. 

Abstract 

Amidst Western sanctions and deteriorating relations, Russia has increasingly turned to China as a crucial economic 

partner. Both nations have actively pursued closer economic ties, with China remaining Russia's largest trading partner 

for over a decade, primarily centered on importing mineral products and exporting high-tech goods. 2023 statistics 

indicate that the roles of Russia and China in bilateral trade remain unchanged compared to previous years. China has 

further solidified its position as Russia's primary supplier of high-tech equipment, while Russia continues to serve as a 

major provider of natural gas and oil to China. Bilateral trade turnover has witnessed significant growth, with China 

accounting for over 30% of Russia's total foreign trade volume, while Russia's share in China's foreign trade volume is 

around 3% [8], [23]. The two countries exhibit distinct comparative advantages and complementary economic structures, 
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fueling continuous growth in their trade volume. Russia's strategic shift towards China underscores its efforts to address 

the challenges posed by Western sanctions and bolster its economic standing on the global stage. 

Keywords: Trade cooperation; Russia-China economics; Western sanctions; Russia-China import-export. 

1. Giới thiệu 

Vào năm 2022, bối cảnh quốc tế được đặc 

trưng bởi sự cạnh tranh ngày càng leo thang giữa 

Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như cuộc xung đột 

của Nga với các nước phương Tây. Những hoàn 

cảnh này góp phần tạo nên sự hội tụ và làm sâu 

sắc thêm mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung 

Quốc. Cả phía Nga và Trung Quốc đều thể hiện 

rõ quyết tâm mở rộng hợp tác song phương giữa 

hai nước thông qua những tuyên bố quan trọng. 

Mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc 

được chính thức gọi là quan hệ đối tác toàn diện 

và hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn trong kỷ 

nguyên mới. Các quan chức Trung Quốc cũng 

nhấn mạnh rằng không có giới hạn hay vùng cấm 

trong lòng tin và hợp tác chiến lược giữa Trung 

Quốc và Nga [11], [24]. 

Mục tiêu chính của bài viết này là phân tích 

tác động của hợp tác kinh tế Nga - Trung Quốc 

trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương 

Tây áp đặt lên Nga, trong đó tập trung chính vào 

việc phân tích kim ngạch thương mại song 

phương giai đoạn 2010-2023 của Nga và Trung 

Quốc, đồng thời đánh giá cơ hội, thách thức và 

triển vọng tương lai của mối quan hệ thương mại 

này. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong bài viết tác giả sử dụng một số phương 

pháp cụ thể như sau: 

Phân tích dữ liệu: Thu thập và phân tích các 

tài liệu chính thức như báo cáo của chính phủ 2 

nước, báo cáo của Tổng cục Dữ liệu Hải quan 

Trung Quốc (GACC), Cơ quan Hải quan Liên 

bang Nga (FCS), các bài báo học thuật, các trang 

web quốc tế uy tín để hiểu rõ về bối cảnh chung, 

chính sách thương mại giữa hai nước trong giai 

đoạn 2010 - 2023 và xu hướng hợp tác thương 

mại giữa Nga và Trung Quốc trong thời gian tới. 

Thống kê: Tổng hợp và phân tích số liệu 

thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc, 

bao gồm kim ngạch xuất nhập khẩu, cơ cấu hàng 

hóa, xu hướng tăng trưởng để đánh giá quy mô, 

cơ cấu và mức độ phát triển của hợp tác thương 

mại. 

So sánh: So sánh mối quan hệ hợp tác thương 

mại giữa Nga và Trung Quốc trong kim ngạch 

xuất nhập khẩu qua các năm từ 2010 đến 2023, 

có sử dụng các biểu đồ hình cột để minh chứng 

cho lập luận; so sánh Nga với Trung Quốc và với 

các quốc gia khác trong khu vực hoặc trên thế 

giới để rút ra kết luận và đưa ra kiến nghị.  

Lịch sử: Nghiên cứu lịch sử quan hệ hợp tác 

thương mại giữa Nga và Trung Quốc để hiểu rõ 

hơn về bối cảnh lịch sử và những yếu tố ảnh 

hưởng đến mối quan hệ hiện tại. 

Logic: Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng 

đến hợp tác thương mại Nga - Trung Quốc và 

phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố 

này. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

thách thức của hợp tác thương mại Nga - Trung 

Quốc để đưa ra các khuyến nghị phù hợp.  

3. Kết quả nghiên cứu 

Nga và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị 

lâu đời, bắt nguồn từ vị trí địa lý và hoàn cảnh lịch 

sử. Hai nước đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh 

vực, bao gồm chính trị, quân sự, kinh tế và văn 

hóa. Đối với hợp tác kinh tế, Nga và Trung Quốc 

có tính bổ sung cao cho nhau. Nga có nguồn tài 

nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khí 

đốt, khoáng sản, trong khi Trung Quốc có nhu cầu 

lớn về năng lượng và nguyên liệu thô để phục vụ 

cho nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thị trường của hai nước đều rất lớn và đầy tiềm 

năng. Nga là thị trường rộng lớn cho hàng hóa 

Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là thị trường 

tiềm năng cho các sản phẩm xuất khẩu của Nga. 
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Liên minh Nga - Trung đã đạt đến mức độ chưa 

từng có về hợp tác kinh tế, thương mại trong bối 

cảnh cạnh tranh toàn diện giữa Trung Quốc với 

Mỹ, Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ 

Mỹ và phương Tây sau khi tiến hành chiến dịch 

quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022. Điều 

này có thể mở ra những cơ hội mới cho cả hai bên 

cụ thể là trong hợp tác thương mại.  

3.1. Kim ngạch thương mại hai chiều Nga - 

Trung Quốc 

Năm 2010 giá trị thương mại Nga - Trung 

Quốc lần đầu tiên vượt qua giá trị thương mại 

Nga - Đức, kể từ đó mối quan hệ giữa hai nước 

ngày càng lớn mạnh hơn. Dựa theo dữ liệu của 

Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2023, tổng 

kim ngạch thương mại Nga - Trung đã tăng gần 

gấp bốn lần, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng 

năm đạt 12%. Trong đó, xuất khẩu từ Trung 

Quốc sang Nga tăng gấp 3,8 lần, tốc độ tăng 

trưởng trung bình hàng năm đạt 13,5%, nhập 

khẩu từ Nga sang Trung Quốc tăng gấp 4,3 lần, 

tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 

11,5% [25] (xem Hình 1).  

Theo số liệu mới nhất của Nga, kim ngạch 

thương mại hai chiều của Trung Quốc với Nga 

trong năm 2023 đạt 240,1 tỷ USD, tăng 26,3% so 

với năm 2022. Trong đó, xuất khẩu của Trung 

Quốc sang Nga tăng 46,9% đạt 110,97 tỷ USD, 

xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc tăng 12,7% 

đạt 129,13 tỷ USD. Con số này vượt mục tiêu 200 

tỷ USD theo cam kết giữa Tổng thống Nga - Putin 

và Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình. Đây 

được xem là mức tăng trưởng kỷ lục bất chấp các 

lệnh trừng phạt và quá trình biến đổi toàn cầu. 

Còn đối với nửa đầu năm 2024, kim ngạch 

thương mại hai chiều của 2 nước đạt 132,6 tỷ 

USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2023. 

Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga 

tăng 34,9% lên 73,8 tỷ USD, xuất khẩu của Nga 

sang Trung Quốc tăng 25,1% lên 58,8 tỷ USD [8]. 

Có sự khác biệt giữa GACC và FCS về tính toán 

dữ liệu. Theo quy định, tổng khối lượng thương 

mại Nga - Trung, theo dữ liệu của Trung Quốc, 

cao hơn theo dữ liệu của Nga do đặc thù tính toán. 

GACC có thể tính toán dựa trên giá trị CIF (bao 

gồm chi phí vận chuyển và bảo hiểm), trong khi 

FCS sử dụng giá trị FOB (tại cảng xuất khẩu). 

Hình 1. Kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc giai đoạn 2010 - 2023 

(Tác giả tổng hợp dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Liên bang Nga (FCS)  

và các nguồn được đưa ra ở chú thích [12], [13], [14],[18]). 
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Nhìn chung kim ngạch thương mại song 

phương Nga - Trung Quốc thể hiện xu hướng 

tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2010-2023, 

ngoại trừ năm 2015. Tốc độ tăng trưởng trung 

bình đạt khoảng 12% mỗi năm. Kim ngạch 

thương mại song phương giai đoạn 2010-2014, 

liên tục gia tăng và đạt mức 88,3 tỷ USD vào 

năm 2014, điều này được thúc đẩy bởi nhu cầu 

năng lượng ngày càng tăng của Trung Quốc và 

nguồn cung cấp năng lượng dồi dào của Nga. 

Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng 

như “Hiệp định khí đốt Siberia” và “Tuyến 

đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia” đã đặt 

nền tảng cho sự hợp tác lâu dài. Giai đoạn 2015 

- 2017, tốc độ tăng trưởng thương mại có phần 

chậm lại do ảnh hưởng của các yếu tố khách 

quan như căng thẳng địa chính trị do xung đột 

Nga - Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea dẫn 

đến các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đối 

với Nga, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung 

Quốc gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 

thương mại toàn cầu. Suy thoái kinh tế do giá 

dầu giảm mạnh và các biện pháp trừng phạt gây 

ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Nga. Tuy 

nhiên, đây cũng là cơ hội để Nga và Trung Quốc 

tăng cường hợp tác kinh tế, hai nước tìm kiếm 

cơ hội mới để giảm thiểu tác động của các biện 

pháp trừng phạt. Trung Quốc trở thành đối tác 

thương mại quan trọng nhất của Nga, bù đắp cho 

sự sụt giảm kim ngạch thương mại với các nước 

phương Tây. Đến giai đoạn 2018 - 2023, quan 

hệ thương mại Nga - Trung Quốc đạt đến đỉnh 

cao mới, đặc biệt năm 2023 được xem là năm 

tăng trưởng thương mại đạt mức kỷ lục của hai 

nước, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn 

nhất và chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất 

khẩu của Nga. 

3.2. Kim ngạch xuất khẩu từ Nga sang Trung 

Quốc 

Dựa theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan 

Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất khẩu từ Nga 

sang Trung Quốc giai đoạn 2010 - 2023 tăng 

212,7%. Trong giai đoạn đầu năm 2023, giá trị 

thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt 93,8 tỷ 

USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022 và 

85% so với năm 2021. Con số này cho thấy 

Trung Quốc đang đóng vai trò nòng cốt trong 

việc duy trì nền kinh tế Nga và nỗ lực chiến tranh 

của Matxcơva [2]. Tuy khối lượng thương mại 

Nga - Trung Quốc gia tăng đáng kể nhưng cấu 

trúc hàng hóa xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc 

về cơ bản vẫn ổn định, cụ thể các mặt hàng chủ 

lực xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc trong 

hơn một thập kỷ qua vẫn bao gồm khoáng sản 

(dầu thô, khí đốt, than đá, quặng kim loại); sản 

phẩm gỗ, bột giấy và giấy; kim loại và sản phẩm 

kim loại; thực phẩm và nguyên liệu nông nghiệp; 

máy móc, thiết bị, phương tiện và sản phẩm hóa 

chất [12] (xem Hình 2). 
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Hình 2. Cơ cấu xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc giai đoạn 2010 - 2022 

(Tác giả tổng hợp dựa trên các nguồn được đưa ra ở chú thích [5], [12], [15]). 

Dựa vào số liệu trên có thể thấy tốc độ tăng 

trưởng kim ngạch xuất khẩu có sự chênh lệch 

đáng kể giữa các nhóm mặt hàng. Sản phẩm 

khoáng sản luôn giữ vị trí trụ cột trong kim 

ngạch xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc trong 

suốt hơn một thập kỷ qua, trong đó dầu thô là 

chủ yếu. Tính từ năm 2010 đến 2023, xuất khẩu 

dầu thô của Nga sang Trung Quốc đã tăng trưởng 

ấn tượng đạt 324,2% [5], [12], [15]. Riêng năm 

2023, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Nga đã 

tăng kỷ lục, Nga xuất khẩu kỷ lục 107 triệu tấn 

dầu thô sang Trung Quốc, tăng 23% so với năm 

2022. Theo đó, Nga là nhà cung cấp dầu thô lớn 

nhất cho Trung Quốc, vượt qua Saudi Arabia 

vốn đã giữ vị trí này trong nhiều năm [20]. Ngoài 

ra, xuất khẩu khí tự nhiên, than đá của Nga sang 

Trung Quốc cũng tăng đáng kể. Với khí tự nhiên 

hóa lỏng (LNG) tăng 47% trong năm 2023 [10], 

Nga trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba cho Trung 

Quốc sau Úc và Quatar [1], [7], [21]. Xu hướng 

này tiếp tục tăng vào 3 tháng đầu năm 2024, Nga 

đã cung cấp lượng dầu trị giá 13,858 tỷ USD cho 

Trung Quốc [19], [22]. Xuất khẩu than đá sang 

Trung Quốc đạt khoảng 104 triệu tấn, tăng 

42,8% so với cùng kỳ năm 2022 [3]. Qua đó cho 

thấy sự phụ thuộc lớn của Trung Quốc vào 

nguồn cung cấp khoáng sản từ Nga là yếu tố then 

chốt thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Nga. 

Nguyên nhân có thể được lý giải do các biện 

pháp trừng phạt, Nga không thể xuất khẩu 

khoáng sản sang các thị trường truyền thống ở 

châu Âu và Bắc Mỹ, buộc họ phải tìm kiếm thị 

trường thay thế. Trung Quốc trở thành điểm đến 

lý tưởng, giúp Nga giải quyết vấn đề dư thừa sản 

phẩm và duy trì hoạt động sản xuất. Nhập khẩu 

khoáng sản từ Nga cũng mang lại lợi ích to lớn 

cho Trung Quốc. Việc đa dạng hóa nguồn cung 

năng lượng giúp đảm bảo an ninh năng lượng 

quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng 

tăng cho giai đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ 

của Trung Quốc. Nhu cầu về nguyên liệu thô cho 

các ngành công nghiệp cũng thúc đẩy Trung 

Quốc nhập khẩu khoáng sản từ Nga. Bên cạnh 

những yếu tố kể trên, biến động tỷ giá hối đoái 

thuận lợi giữa đồng Ruble (RUB) của Nga và 

Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc, chi phí vận 

chuyển thấp và cơ sở hạ tầng giao thông thuận 
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lợi cũng góp phần thúc đẩy xuất khẩu khoáng 

sản từ Nga sang Trung Quốc. 

Đối với mặt hàng gỗ, bột giấy và công nghiệp 

hóa chất, kim ngạch xuất khẩu của 2 ngành này 

có xu hướng giảm trong giai đoạn 2010 - 2023, 

với mức giảm trung bình hàng năm 1,3% đối với 

ngành gỗ, bột giấy và 6,08% đối với công nghiệp 

hóa chất. Nguyên nhân chính của sự suy giảm 

mặt hàng gỗ, bột giấy là do nhu cầu của Trung 

Quốc đối với các sản phẩm gỗ, bột giấy và giấy 

giảm do nước này đang tăng cường sử dụng các 

nguyên liệu tái chế và phát triển rừng trồng. Nga 

phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các 

nước xuất khẩu gỗ, bột giấy và giấy khác như 

Canada, Thụy Điển và Phần Lan. Còn đối với 

công nghiệp hóa chất, sự suy giảm này đến từ sự 

phát triển công nghiệp nội địa của Trung Quốc, 

sự cạnh tranh toàn cầu, thay đổi chiến lược xuất 

khẩu của Nga, các biện pháp trừng phạt quốc tế 

và tác động của đại dịch COVID-19. 

Đối với mặt hàng kim loại, sản phẩm kim loại 

thực phẩm và mặt hàng nguyên liệu nông 

nghiệp, kim ngạch xuất khẩu của 2 ngành này có 

xu hướng tăng trưởng nhẹ trong giai đoạn 2010 

- 2023, với mức tăng trưởng trung bình hàng 

năm của ngành kim loại đạt 5,5% và ngành 

nguyên liệu nông nghiệp đạt 2,2%. Do nhu cầu 

cao của Trung Quốc đối với các nguyên liệu kim 

loại phục vụ cho ngành công nghiệp chế tạo và 

giá cả thị trường quốc tế của các nguyên liệu kim 

loại có xu hướng tăng nên Nga là nhà cung cấp 

được Trung Quốc đánh giá phù hợp và lựa chọn. 

Còn đối với ngành nguyên liệu nông nghiệp của 

Nga có sự tăng trưởng chậm và tỷ trọng giảm là 

do Nga phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ 

các nước xuất khẩu nông sản khác như Ukraine, 

Brazil và Argentina. Nhu cầu của Trung Quốc 

đối với các sản phẩm thực phẩm và nguyên liệu 

nông nghiệp có sự thay đổi, với xu hướng giảm 

dần đối với một số mặt hàng như ngũ cốc và tăng 

dần đối với một số mặt hàng như thịt và sữa. 

Đối với mặt hàng máy móc, thiết bị, phương 

tiện, từ năm 2010 đến 2023, tỉ trọng xuất khẩu 

của mặt hàng này từ Nga sang Trung Quốc đã 

trải qua một giai đoạn biến động và suy giảm 

đáng kể, bắt đầu với mức 5,3% vào năm 2010 và 

đạt đỉnh vào năm 2016 - 2017 với tỉ trọng 6,9%. 

Giai đoạn này có thể được xem là thời kỳ phát 

triển tích cực đối với ngành này. Sau đỉnh cao, tỉ 

trọng bắt đầu giảm, chỉ còn 3,3% vào năm 2018 

và tiếp tục giảm xuống 0,37% vào giữa năm 

2022. Đây là sự suy giảm rất đáng kể, đặc biệt 

trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất khẩu của 

Nga sang Trung Quốc tăng mạnh trong giai đoạn 

này. Nguyên nhân chính bao gồm sự phát triển 

công nghiệp nội địa của Trung Quốc, sự cạnh 

tranh toàn cầu đến từ các quốc gia có công nghệ 

tiên tiến và giá cả tốt hơn như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đức và Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt 

của phương Tây, mức đầu tư và công nghệ của 

Nga không đủ cạnh tranh, sự thay đổi chiến lược 

kinh tế của Nga tập trung vào ngành năng lượng 

và tác động của đại dịch COVID-19.  

Trung Quốc luôn giữ vị trí cao trong số các 

đối tác thương mại xuất khẩu lớn nhất của Nga. 

Trước năm 2014, Liên minh Châu Âu (EU) là thị 

trường xuất khẩu chủ lực của Nga, với các quốc 

gia như Đức, Hà Lan và Ý. Sau khi các lệnh 

trừng phạt từ phương Tây được áp dụng sau năm 

2014 do cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã tăng 

cường quan hệ thương mại với Trung Quốc. 

Trung Quốc dần trở thành một trong những thị 

trường xuất khẩu chính của Nga, đặc biệt trong 

lĩnh vực năng lượng (dầu mỏ, khí đốt) và các sản 

phẩm công nghiệp. Từ năm 2016 trở đi, quan hệ 

thương mại giữa Nga và Trung Quốc phát triển 

mạnh mẽ và Trung Quốc đã thay thế Liên minh 

Châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất 

của Nga [17], [23].  

3.3. Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc vào 

Nga 

Dựa theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan 

Trung Quốc (GACC), tổng kim ngạch nhập khẩu 

của Nga từ Trung Quốc tăng 454,7% trong giai 

đoạn 2010 - 2023. Riêng trong 4 tháng đầu năm 
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2023, nhập khẩu của Nga từ Trung Quốc đạt 

tổng cộng 33,7 tỷ USD, tăng 66% so với cùng kỳ 

năm 2022 và tăng 85% so với cùng kỳ năm 2021 

[16]. Khác với kim ngạch xuất khẩu chủ yếu tập 

trung vào nguyên liệu thô, nhập khẩu của Nga từ 

Trung Quốc đa dạng và phân bổ đều trên các 

danh mục chính. Các mặt hàng nhập khẩu chủ 

yếu bao gồm máy móc, thiết bị, phương tiện vận 

tải; điện tử và linh kiện; dệt may và giày dép; sản 

phẩm công nghiệp hóa chất; kim loại và sản 

phẩm kim loại và mặt hàng thực phẩm, sản phẩm 

nông nghiệp [12] (xem Hình 3). 

Hình 3. Cơ cấu nhập khẩu từ Trung Quốc vào Nga giai đoạn 2010 - 2022 

(Tác giả tổng hợp dựa trên các nguồn được đưa ra ở chú thích [5],[12],[15]). 

Dựa vào số liệu trên có thể thấy tốc độ tăng 

trưởng kim ngạch nhập khẩu có sự chênh lệch 

đáng kể giữa các nhóm mặt hàng. Máy móc, thiết 

bị, phương tiện vận tải được xem là nhóm hàng 

dẫn đầu xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong 

kim ngạch nhập khẩu của Nga từ Trung Quốc 

giai đoạn 2010-2023, với mức tăng trưởng ấn 

tượng 724,5%, trung bình mỗi năm đạt 55,4% 

[5], [12], [15]. Trong năm 2023, máy móc, thiết 

bị cơ khí và thiết bị điện chiếm 38% tổng kim 

ngạch nhập khẩu của Nga từ Trung Quốc, tương 

đương 12,8 tỷ USD. Hạng mục này đã tăng 43% 

so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 59% so với 

cùng kỳ năm 2021. Đối với mặt hàng phương 

tiện, máy bay, tàu thuyền và thiết bị vận tải liên 

quan, chiếm 19% tổng kim ngạch nhập khẩu, 

tương đương 6,4 tỷ USD. Danh mục này tăng 

241% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 346% so 

với cùng kỳ năm 2021. Sau khi các nhà sản xuất 

ô tô phương Tây rời khỏi Nga, thị phần của 

Trung Quốc trong thị trường này đã tăng lên 

40%, so với mức dưới 10% vào đầu năm 2022 

[16]. Điều đó phản ánh nhu cầu cấp thiết của Nga 

về các sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao 

từ Trung Quốc, phục vụ cho mục tiêu xây dựng 

cơ sở hạ tầng hiện đại và đẩy mạnh phát triển 

ngành sản xuất, đặc biệt là các ngành công 

nghiệp nặng và chế tạo. Nhu cầu cao về máy 

móc, thiết bị và linh kiện điện tử tiên tiến nhằm 

hỗ trợ quá trình sản xuất này là động lực chính 

thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ của hai nhóm 

hàng này. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt của 

phương Tây cũng đóng vai trò quan trọng, khiến 

Nga gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn 

hàng hóa, thiết bị công nghệ cao, linh kiện điện 

tử từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và các nguồn cung 
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cấp khác. Việc tăng cường hợp tác thương mại 

với Nga mở ra cơ hội vàng cho các nhà cung cấp 

Trung Quốc lấp đầy khoảng trống thị trường mà 

các công ty phương Tây và một số công ty châu 

Á đã bỏ lại, tận dụng vị thế gần như độc quyền 

của họ. Mối quan hệ thương mại Nga - Trung 

Quốc trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và 

Con đường”, kết hợp với sự hợp tác giữa Trung 

Quốc và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) do 

Nga lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy thương mại 

song phương. Ngoài ra, những yếu tố như ưu thế 

cạnh tranh về giá của Trung Quốc, cự ly địa lý 

gần gũi giữa hai nước và nhu cầu ngày càng tăng 

của người tiêu dùng Nga cũng góp phần củng cố 

vị thế dẫn đầu của hai nhóm hàng này trong kim 

ngạch nhập khẩu của Nga từ Trung Quốc. 

Đối với các mặt hàng dệt may, giày dép và 

sản phẩm kim loại, kim ngạch nhập khẩu 2 

ngành này có xu hướng giảm trong giai đoạn 

2010 - 2023, với giá trị trung bình hàng năm đạt 

12,88% của ngành dệt may, giày dép và 7,18% 

hàng năm của ngành kim loại. Nguyên nhân dẫn 

đến quá trình nhập khẩu những hàng hóa này từ 

Trung Quốc sang Nga giảm là do phát triển sản 

xuất trong nước của Nga và việc Nga cân nhắc 

lựa chọn các nguồn cung khác với giả cả cạnh 

tranh hơn. 

Đối với các mặt hàng công nghiệp hóa chất 

và thực phẩm, nguyên liệu nông nghiệp, kim 

ngạch nhập khẩu 2 ngành này có xu hướng tăng 

nhẹ và duy trì sự ổn định trong nhóm hàng nhập 

khẩu. Ngành công nghiệp hóa chất với giá trị 

trung bình hàng năm đạt 9,57% và ngành thực 

phẩm, nguyên liệu nông nghiệp đạt 3,49% hàng 

năm. Trong bối cảnh hiện nay Nga cần nhiều hóa 

chất cho các ngành công nghiệp khác nhau và 

Trung Quốc là nhà cung cấp lớn với giá thành 

cạnh tranh, đồng thời sự mở rộng của các ngành 

công nghiệp tại Nga đòi hỏi lượng lớn hóa chất 

nhập khẩu. Ngành nông nghiệp có sự duy trì ổn 

định là do Nga có nguồn cung nội địa mạnh về 

mặt hàng này, sự ổn định về nhu cầu nội địa và 

chính sách bảo hộ nông nghiệp của chính phủ 

Nga do đó việc nhập khẩu từ Trung Quốc đối với 

mặt hàng này không phải là một phần lớn trong 

tổng kim ngạch nhập khẩu. 

 Nhờ tốc độ tăng trưởng cao trong thương mại 

Nga - Trung vào năm 2023, tổng khối lượng tăng 

hơn 30%, Nga ngày càng giữ vị trí cao hơn trong 

số các đối tác thương mại nhập khẩu lớn nhất của 

Trung Quốc. Đặc biệt, từ sau khi chiến tranh với 

Ukraine nổ ra, theo số liệu của Trung Quốc, năm 

2022 và 2023, Nga liên tục đứng ở vị trí thứ 5 

sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, so với trước 

đó thường chiếm vị trí thứ 9 đến 13 vào các năm 

từ 2010 đến 2020 [6], [17], [23]. Đây là nỗ lực 

rất lớn đến từ cả hai nước.  

4. Một vài nhận xét 

Dựa trên các dữ liệu đã phân tích, về cơ bản, 

mô hình thương mại song phương giữa Nga và 

Trung Quốc khó có khả năng thay đổi, dự kiến 

sẽ tiếp tục duy trì ổn định trong thời gian ngắn 

hạn và trung hạn. Các lệnh trừng phạt chống Nga 

bổ sung vào năm 2022 sẽ chỉ làm tăng thêm tầm 

quan trọng của Bắc Kinh đối với Matxcơva và 

ngược lại. Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục là nhà 

cung cấp chính các sản phẩm kỹ thuật phức tạp 

cho Nga, trong khi Nga sẽ tiếp tục là một trong 

những nhà xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên 

chính sang Trung Quốc, đặc biệt là các chất 

mang năng lượng như khí đốt, dầu mỏ và than 

đá, quặng kim loại. Tốc độ tăng trưởng khối 

lượng thương mại song phương cao nhất chủ yếu 

là do sự gia tăng nguồn cung dầu khí của Nga. 

Như đã đề cập trước đó, vào năm 2023, tổng 

khối lượng thương mại Nga - Trung đã tăng hơn 

30% theo số liệu của Trung Quốc, trong khi 

thương mại của Trung Quốc với ba đối tác 

thương mại lớn nhất là ASEAN, EU và Hoa Kỳ, 

tăng trưởng lần lượt là 15,6%; 14,3%; 13,7% [4].  

Đứng trước vòng vây trừng phạt siết chặt của 

phương Tây, Nga tìm thấy điểm tựa vững chắc 

trong mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc. 

Trung Quốc vươn lên trở thành thị trường xuất 
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khẩu chủ lực cho các mặt hàng chủ lực của Nga 

như gỗ, nông sản, kim loại và đặc biệt là khoáng 

sản, năng lượng, giúp Nga bù đắp cho sự thiếu 

hụt thị trường phương Tây. Hai quốc gia đang 

đẩy mạnh xây dựng đường ống dẫn khí đốt và cơ 

sở hạ tầng LNG, mở ra tiềm năng to lớn cho hợp 

tác song phương. Hơn nữa, hợp tác thương mại 

Nga - Trung Quốc còn là bước đệm để hai nước 

liên kết chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tài chính, 

giảm dần sự phụ thuộc vào đồng đô la. Việc sử 

dụng đồng Ruble và Nhân dân tệ trong giao dịch 

song phương sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ 

thống thanh toán và cơ sở hạ tầng tài chính mới, 

tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động thương 

mại và đầu tư. Sức mạnh hợp tác Nga - Trung 

Quốc còn là động lực thúc đẩy Sáng kiến “Vành 

đai và con đường”, mở rộng cơ hội liên kết khu 

vực, thu hút vốn đầu tư, và củng cố vị thế địa 

chính trị của cả hai quốc gia trên trường quốc tế. 

Bên cạnh những lĩnh vực truyền thống, Nga còn 

tìm kiếm cơ hội hợp tác mới với Trung Quốc 

trong các lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, và 

vận tải. Sự hợp tác đa dạng và sâu rộng này hứa 

hẹn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai quốc gia, 

giúp họ vượt qua mọi khó khăn và tiến tới thành 

công trong tương lai. 

Đối với Trung Quốc, thị trường Nga mở ra 

tiềm năng to lớn cho hàng hóa của nước này. 

Việc Nga gia tăng nhập khẩu hàng hóa từ Trung 

Quốc không chỉ giúp các doanh nghiệp Trung 

Quốc tiếp cận thị trường rộng lớn, gia tăng 

doanh thu và lợi nhuận mà còn góp phần củng 

cố vị thế kinh tế và ảnh hưởng toàn cầu của 

Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng 

Mỹ-Trung Quốc. Nhu cầu nhập khẩu cao từ Nga 

sẽ thúc đẩy sản xuất nội địa của Trung Quốc, tạo 

ra thêm việc làm và góp phần tăng trưởng GDP. 

Đồng thời, việc xuất khẩu sang Nga giúp Trung 

Quốc giảm thiểu sự phụ thuộc vào thị trường 

xuất khẩu truyền thống như Mỹ và EU, giảm 

thiểu rủi ro do biến động kinh tế - chính trị tại 

các thị trường này. Nắm bắt cơ hội này, Trung 

Quốc có thể đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, 

năng lượng và tài nguyên thiên nhiên ở Nga, 

mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư Trung 

Quốc. Việc Nga bị cắt đứt nguồn hàng hóa và 

thiết bị công nghệ cao từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản 

và các nguồn khác, việc tăng cường hợp tác sẽ 

giúp các nhà cung cấp Trung Quốc đang sẵn 

sàng chiếm lĩnh những ngóc ngách thị trường mà 

các công ty phương Tây và một số công ty châu 

Á đã bỏ trống, tận dụng vị thế gần như độc quyền 

của nước này. 

Tuy mối quan hệ hợp tác Nga - Trung Quốc 

đang phát triển mạnh mẽ nhưng sự khác biệt 

trong lập trường của Nga và Trung Quốc sẽ dẫn 

đến những thách thức và rủi ro. Hai quốc gia này 

có những lo ngại riêng về ảnh hưởng địa chính 

trị của nhau. Cụ thể, Trung Quốc e ngại về vị thế 

ngày càng gia tăng của Nga ở Trung Á, khu vực 

có tầm quan trọng chiến lược đối với Bắc Kinh. 

Ngược lại Nga lo lắng về sự trỗi dậy mạnh mẽ 

của Trung Quốc như một cường quốc kinh tế và 

quân sự, có thể lấn át vị thế của họ trong khu vực 

và trên trường quốc tế. Ngoài ra, Nga phụ thuộc 

vào nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, trong 

khi Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn cung cấp 

năng lượng giá rẻ của Nga, điều này có thể khiến 

hai nước dễ bị tổn thương trước các đòn bẩy kinh 

tế và chính trị và nếu Trung Quốc giảm nhập 

khẩu năng lượng từ Nga, nền kinh tế Nga có thể 

sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Các công ty 

tham gia vào thương mại Nga - Trung có thể phải 

đối mặt với rủi ro vi phạm lệnh trừng phạt thứ 

cấp của Mỹ và phương Tây, chẳng hạn như đóng 

băng tài sản hoặc cấm vận. Nền kinh tế Nga đang 

phải chịu tác động nặng nề từ các lệnh trừng 

phạt, dẫn đến suy thoái kinh tế, giảm giá đồng 

Ruble và tăng lạm phát, điều này sẽ khiến các 

công ty Trung Quốc đầu tư vào Nga đối mặt với 

rủi ro cao về thua lỗ tài chính, do giá trị đồng 

Ruble sụt giảm và khả năng thanh toán của Nga 

có thể bị ảnh hưởng.  

Còn đối với phương Tây, hợp tác thương mại 

Nga - Trung Quốc trong bối cảnh trừng phạt 

được đưa ra mang lại nhiều tác động đa chiều. 
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Về mặt tích cực, nhận thức được sự phụ thuộc 

vào Nga và Trung Quốc, phương Tây có thể chủ 

động tìm kiếm nguồn cung ứng từ các quốc gia 

khác, giảm thiểu rủi ro và củng cố an ninh kinh 

tế. Hơn nữa, để giảm phụ thuộc vào nguồn năng 

lượng nhập khẩu, đặc biệt là từ Nga, các quốc 

gia phương Tây có thể đẩy mạnh đầu tư vào các 

nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt 

trời, năng lượng gió... việc này góp phần bảo vệ 

môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng lâu 

dài. Cuối cùng, hợp tác Nga - Trung Quốc có thể 

khuyến khích các nước phương Tây tăng cường 

hợp tác quốc tế, củng cố liên minh, hợp tác chặt 

chẽ hơn trong các lĩnh vực như kinh tế, an ninh 

và ngoại giao. Điều này giúp họ bảo vệ lợi ích 

và củng cố vị thế trên trường quốc tế. Về mặt 

tiêu cực, sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực 

thương mại, giữa Nga và Trung Quốc đóng vai 

trò như “phao cứu sinh” cho nền kinh tế Nga. 

Nhờ vậy, Nga có thể giảm thiểu tác động tiêu 

cực của các biện pháp trừng phạt, khiến chúng 

trở nên kém hiệu quả hơn. Nga chuyển hướng 

xuất khẩu sang Trung Quốc có thể khiến giá 

năng lượng tăng cao hơn ở châu Âu, gây áp lực 

lên người tiêu dùng và doanh nghiệp tại đây bởi 

châu Âu vốn phụ thuộc vào nguồn cung năng 

lượng từ Nga, do đó, sự thay đổi này có thể dẫn 

đến những bất ổn kinh tế đáng kể. Các doanh 

nghiệp phương Tây có nguy cơ mất thị trường 

xuất khẩu sang cả Nga và Trung Quốc do hai 

nước này ưu tiên hợp tác thương mại với nhau, 

điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt 

động kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của các 

doanh nghiệp phương Tây. Hợp tác Nga - Trung 

Quốc có thể củng cố liên minh giữa hai nước, tạo 

ra một thách thức đối với trật tự quốc tế do Mỹ 

dẫn đầu, dẫn đến gia tăng căng thẳng địa chính 

trị và bất ổn khu vực.  

5. Kết luận 

Trong hơn một thập kỷ qua, mối quan hệ 

thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã trải qua 

những bước phát triển đáng kể. Trung Quốc dần 

chính thức trở thành thị trường xuất khẩu lớn 

nhất của Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng 

với các thỏa thuận lớn về dầu mỏ và khí đốt, 

cùng với sự mở rộng hợp tác trong các sản phẩm 

công nghiệp và nông sản. Ngược lại, Nga cũng 

ngày càng nâng cao vị thế của mình trong danh 

sách các nước chủ lực về kim ngạch xuất khẩu 

sang Trung Quốc. Dự báo trong tương lai, mối 

quan hệ thương mại giữa Nga và Trung Quốc sẽ 

tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với sự tập trung vào 

đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, bao gồm công 

nghệ cao và các sản phẩm tài chính. Để duy trì 

và phát triển mối quan hệ này trong bối cảnh bị 

các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga và 

Trung Quốc cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu 

tư vào cơ sở hạ tầng, tham gia các tổ chức và 

sáng kiến quốc tế như BRICS và Tổ chức Hợp 

tác Thượng Hải (SCO), cùng với việc chuyển 

hướng sang các lĩnh vực công nghệ và tài chính. 

Dựa trên những phân tích ở trên, có thể thấy 

Matxcơva và Bắc Kinh đang tăng cường tiềm 

năng quan hệ đối tác kinh tế của họ. Trong tương 

lai Nga và Trung Quốc có nhiều cơ hội để tiếp 

tục là đồng minh cùng có lợi trong lĩnh vực chính 

trị và kinh tế. Mặt khác, Nga phụ thuộc vào 

Trung Quốc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhiều 

hơn so với Trung Quốc phụ thuộc vào Nga. 

Trung Quốc cũng nói rõ rằng nước này chưa sẵn 

sàng cắt giảm quan hệ với phương Tây để bảo vệ 

lợi ích của Nga. Tuy nhiên, hợp tác Nga - Trung 

đã trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm qua 

và các mối quan hệ phi đô la ngày càng sâu sắc. 

Để thực hiện hiệu quả hơn, Nga cần giảm bớt rào 

cản đối với kim ngạch thương mại, tăng cường 

hợp tác trong các lĩnh vực khác ngoài năng 

lượng, máy móc thiết bị, linh kiện nông nghiệp, 

công nghệ thông tin. Khuyến khích các doanh 

nghiệp Nga và Trung Quốc tham gia vào thương 

mại và đầu tư song phương, tổ chức các hội chợ 

thương mại và triển lãm để kết nối các doanh 

nghiệp hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp Nga 

và Trung Quốc trong việc tiếp cận thị trường của 

nhau. Phát triển cơ chế thanh toán và tài chính 
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mới, sử dụng đồng RUB và CNY trong thanh 

toán thương mại song phương, thay vì USD và 

EUR. Điều này có thể giúp giảm thiểu tác động 

của các lệnh trừng phạt và thúc đẩy tự chủ tài 

chính của hai nước. Ngoài ra các hoạt động tăng 

cường đầu tư vào các dự án chung và xem xét 

khả năng chuyển sang hình thức dàn xếp, trong 

các đơn vị tiền tệ kỹ thuật số, cũng như tạo ra cơ 

sở hạ tầng thuận tiện hơn, xây dựng lòng tin và 

sự tin tưởng giữa các doanh nghiệp và chính phủ 

của hai nước cũng là những yếu tố rất cần thiết.  

Từ kinh nghiệm của Nga, Việt Nam có thể rút 

ra nhiều bài học quý báu. Việt Nam nên đa dạng 

hóa các đối tác thương mại để giảm thiểu rủi ro từ 

sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Việc 

tăng cường hợp tác khu vực thông qua các tổ chức 

như ASEAN sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. 

Đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng giao thông và 

năng lượng là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi 

cho thương mại và đầu tư. Việt Nam cần đẩy 

mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ 

cao và dịch vụ để nâng cao giá trị gia tăng của sản 

phẩm xuất khẩu. Đồng thời việc chuẩn bị sẵn các 

chiến lược và biện pháp đối phó với khủng hoảng 

sẽ giúp Việt Nam đối phó hiệu quả với các biến 

động thị trường quốc tế và lệnh trừng phạt tiềm 

năng, từ đó duy trì và phát triển mối quan hệ 

thương mại quốc tế một cách bền vững. 
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